
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Huỳnh Trần Mỹ Duyên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(29/12/25) 

 Chào cờ   

1 Toán Chục nghìn 
SGK, VBT Toán tập 2, vở 
ô ly, đồ dùng học tập. 

2 – 3 Tin học – CN – KT  Làm quen với Wordpad (tt) Học tại phòng ICT 

4 – 5 Tiếng Việt 

  Bài 1: Chiếc áo của hoa đào 
 – Đọc Chiếc áo của hoa đào 
 - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ 
Lễ hội 

SGK, VBT Tiếng Việt 
tập 2, vở ô ly, đồ dùng 
học tập. 

6 – 7 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác sút bóng (tt). 
Tổ chức trò chơi vận động. 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 

8 – 9 Âm nhạc  SGK Âm nhạc 3, bình 
nước cá nhân. 

Thứ Ba 
Tuesday 

(30/12/25) 

 Đọc sách   

1 Tiếng Việt 
Bài 2: Đua ghe ngo 
– Đọc Đua ghe ngo 
– Nói về lễ hội em biết 

SGK, VBT Tiếng Việt 
tập 2, vở ô ly, đồ dùng 
học tập. 

2 – 3 English (Expat) Unit 9_ Lesson 1 _ SB & WB  

4 - 5 English  Unit 9_ Lesson 2 _ SB & WB  

6 KNS Cảm xúc – Nhận diện cảm xúc 
- Chuẩn bị bút chì, màu, 
hồ dán, kéo. 

7 GTS  Trò chơi hợp tác 

8 – 9 Toán Các số có bốn chữ số 
SGK, VBT Toán tập 2, 
vở ô ly, đồ dùng học 
tập. 



  

 

 

*GTS, KNS: Giá trị sống, Kỹ năng sống    *Tin học - CN-KT: Công nghệ Kỹ thuật  
*STEAM PBL :Thí nghiệm khoa học    *HĐTN: Hoạt động trải nghiệm 
*SHCN: Sinh hoạt chủ nhiệm     *GDTC: Giáo dục thể chất  
*TNXH: Tự nhiên xã hội  

 

Thứ Tư 
Wednesday 
(31/12/25) 

Sáng HS HỖ TRỢ CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN 

Chiều DỌN DẸP, SẮP XẾP LỚP HỌC 

Thứ Năm 
Thursday 

(01/01/26) 
HS NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

Thứ Sáu 
Friday 

(02/01/26) 
HS NGHỈ - GV CHẤM BÀI 


